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	Kiến thức, kỹ năng
	
Số câu/
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	A. Đọc tiếng &
 Đọc hiểu 

	I. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói
	- Đọc 75-80 tiếng/phút
- Sau khi HS đọc thành tiếng xong, GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe, nói)
	5

	
	1. Đọc hiểu văn bản 

	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	5
	
	
	
	1,2,3,4
	5

	
	
	Số điểm
	2
	
	0,5
	
	
	
	2,5
	

	
	2. Vận dụng hiểu biết vào thực tiễn 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	6
	7
	6

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	1
	1,5
	

	
	3. 
- Dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.
- Trả lời cho câu hỏi: Bằng gì?
- Câu hỏi
 So sánh
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	3
	

	
	
	Câu số
	
	
	9
	8
	
	10
	9
	8,10

	
	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	0,5
	
	2
	6
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	1
	
	2
	10
	

	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	0,5
	
	2
	6

	B. Viết
Chính tả,
TLV 
	1. Chính tả: 
- HS viết bài vào giấy
	- Nghe – viết đoạn văn  65-70 chữ/ 15 phút
	4

	
	2. Tập làm văn:
- Viết đoạn văn nêu nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước.
- Viết đoạn văn ngắn kể về một người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết hoặc đã học.


	- Viết đoạn văn ngắn  8- 10  câu theo chủ đề đã học.
	6








	Trường Tiểu học Cẩm Văn
Họ tên: ............................................
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Đ
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…
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Tiếng Việt ( Phần kiểm tra đọc) – Lớp 3



Nhận xét:
.....................................................................................................
         ...................................................................................................
                             ....................................................................................................

ĐỀ BÀI
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)
* Học sinh bốc thăm chọn bài tập đọc và trả lời câu hỏi ( theo phiếu)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức từ và câu: (6 điểm) (Thời gian 35 phút)
NGƯỜI BẠN MỚI
Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo:
- Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học…
- Mời bác đưa em vào – Thầy Kốt-ski nói.
Bà mẹ bước ra hành lang và trở lại ngay với một bé gái. Ba mươi cặp mắt ngạc nhiên hướng cả về phía cô bé nhỏ xíu – em bị gù.
Thầy giáo nhìn nhanh cả lớp, ánh mắt thầy nói lời cầu khẩn: “Các con đừng để người bạn mới cảm thấy bị chế nhạo”. Các trò ngoan của thầy đã hiểu, các em vui vẻ, tươi cười nhìn người bạn mới. Thầy giáo giới thiệu:
- Tên bạn mới của các em là Ô-li-a. – Thầy liếc nhìn tập hồ sơ bà mẹ đưa.
- Bạn ấy từ tỉnh Tôm-ski của nước Nga chuyển đến trường chúng ta. Ai nhường chỗ cho bạn ngồi bàn đầu nào? Các em đều thấy bạn bé nhỏ nhất lớp mà.
Tất cả sáu em học sinh trai và gái ngồi bàn đầu đều giơ tay:
- Em nhường chỗ cho bạn…
Cô bé Ô-li-a ngồi vào bàn và nhìn các bạn với ánh mắt dịu dàng, tin cậy.

( Theo Mạnh Hường dịch)

    Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 7 và hoàn thành các bài tập còn lại:
Câu 1:(0,5 điểm)Người bạn mới đến lớp có đặc điểm gì? 
A. Nhỏ nhắn và xinh xắn.
B. Nhỏ bé và bị gù.
C. Đáng yêu và dịu dàng.
Câu 2:(0,5 điểm)Vì sao khi bạn bước vào lớp, thầy giáo nhìn học sinh trong lớp với ánh mắt cầu khẩn? 
A. Vì thầy sợ rằng các bạn học sinh sẽ chế nhạo ngoại hình của bạn mới.
B. Vì thầy sợ rằng các bạn học sinh sẽ không quý mến người bạn mới.
C. Vì thầy sợ rằng người bạn mới sẽ cảm thấy lo lắng, bất an.
Câu 3:(0,5 điểm)Các bạn học sinh đã hiểu mong muốn của thầy và biểu lộ tình cảm với người bạn mới như thế nào? 
A. Chê bai, chế giễu ngoại hình của bạn.
B. Thân thiện, chủ động nhường chỗ ngồi cho bạn.
C. Vui vẻ với bạn trước mặt thầy giáo và nói xấu bạn sau khi ra khỏi lớp.
Câu 4:(0,5 điểm)Em thấy các bạn học sinh trong truyện là người như thế nào? 
A. Ích kỉ, nhỏ nhen, không quan tâm đến bất cứ ai.
B. Không biết lẽ phải, luôn cho bản thân mình đúng.
C. Hiểu chuyện, cảm thông trước hoàn cảnh của bạn.
Câu 5:(0,5 điểm)Bộ phận in đậm trong câu: “Cô bé Ô-li-a ngồi vào bàn và nhìn các bạnvới ánh mắt dịu dàng, tin cậy.” trả lời cho câu hỏi:
A.Làm gì?
B.Như thế nào?
C.Để làm gì?
Câu 6:(1điểm )Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu7:( 0,5 điểm)Câu:" Ai nhường chỗ cho bạn ngồi bàn đầu nào?".Thuộc kiểu câu nào? 
A. Câu hỏi                       B.  Câu cảm       C.Câu khiến
Câu 8 :(0,5 điểm )Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:
Chiếc áo mẹ mua cho em được làm bằng vải lụa mềm mịn.
……………………………………………………………………………………………
Câu 9:(0,5 điểm) Điền dấu câu thích hợp vào ô trống ?
Một hôm, Bác Hồ hỏi Bác Lê
- Anh Lê có yêu nước không
Bác Lê ngạc nhiên, lúng túng trong giây lát rồi trả lời:
- Có chứ
Câu 10:(1điểm) Hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh?
……………………………………………………………………………………………                                 ………………Hết…………………
	GV coi ( kí, ghi rõ họ tên)

...............................................................
	GV chấm( kí, ghi rõ họ tên)

..............................................................................



	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2023 - 2024
                  MÔNTIẾNG VIỆT – Lớp 3
( Phần kiểm tra viết)
Thời gian làm bài 40 phút
--------------------------------



B. Kiểm tra viết: ( 10điểm)
I. Chính tả( nghe - viết ): (4 điểm) (Thời gian 15 phút)

Bài viết: Sự tích thành Cổ Loa
      Ban đầu, thành cứ đắp cao lên là lại đổ sập xuống. Nhiều lần như vậy, An Dương Vương rất buồn rầu. Nhà vua lập đàn cầu trời phù hộ. Bỗng có một ông già râu tóc bạc trắng hiện lên, nói với vua rằng: “Sáng mai, nhà vua ra đón ở bờ sông, sẽ có Thần Kim Quy đến giúp.”.
	Trích (SGK Tiếng Việt 3 – Tập 2)
II. Tập làm văn :( 6 điểm).( Thời gian 25 phút):
      Em hãy chọn một trong hai đề văn sau:
1. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 – 10 câu) nêu suy nghĩ  của em về việc giữ sạch nguồn nước.
2. Viết một đoạn văn ngắn (8 – 10 câu) kể về một người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết hoặc đã học.

…………………….HÕt …………………….














HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2023 – 2024
--------------------------
I. PHẦN ĐỌC: (10 điểm)
1. Hướng dẫn chấm đọc thành tiếng: 4 điểm
2. Hướng dẫn chấm đọc hiểu: 6 điểm
II. PHẦN VIẾT: (10 điểm)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I. Đọc – hiểu:
Câu 1: B (0,5 điểm) 
Câu 2: A (0,5 điểm) 
Câu 3: B (0,5 điểm)   
Câu 4: C (0,5 điểm) 
Câu 5: B ( 0,5 điểm )
Câu 6: ( 1 điểm ): Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học: Trong cuộc sống nhiều người không may mắn có được ngoại hình như mong muốn, chúng ta không nên kì thị, phân biệt đối xử, chê bai và chế giễu họ.
Câu 7: A (0,5 điểm)
Câu 8: (0,5điểm) HS đặt được câu: Chiếc áo mẹ mua cho em được làm bằng gì?
Câu 9:(0,5 điểm) Dấu câu cần điền là dấu hai chấm ( : ), dấu chấm hỏi ( ? ) và dấu chấm than ( ! )
Câu 10: (1 điểm) HS đặt được câu: 
· Ví dụ: Mặt Trời đỏ rực như quả cầu lửa.


















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2023 – 2024
-------------------------------
Phần II. Chính tả + Tập làm văn
1. ChÝnh t¶: ( 4 ®iÓm )
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Bài viết mắc không quá 5 lỗi: 1điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. TËp lµm v¨n: ( 6 ®iÓm )
[bookmark: _GoBack]HS viết được đoạn văn có đầy đủ các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài: 3 điểm
Viết đúng chính tả : 1 điểm
Dùng từ, viết câu đúng : 1 điểm
Bài viết có sáng tạo:1 điểm

Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết.
Bài được điểm 10 là bài làm đúng, sạch, đẹp.














































